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I Viên chức   
 

                                                

1  Lãnh đạo đơn vị   4 1 3 
     

4 
   

4 2 2 
   

3 
   

2 2 
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 Phòng  

Tổ chức – HC 
  18 

 
3 10 3 2    6 

 
2 3 
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1 1 

 
3 9 6 
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 Phòng KH– Tài 

chính 
  12 

 
2 9 1 
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6 3 3 
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 Phòng 

QLĐT&NCKH 
  19 

 
7 12 

    
1 4 

 
3 9 2 12 1 1 

 
2 1 

 
5 8 6 

 

5 
 Phòng Thanh 

tra & ĐBCL 
  8 1 7 

     
3 3 

 
1 4 1 7 

   
1 2 

 
1 5 2 

 

6 
 Khoa CBMC & 

GDHN 
  17 2 11 4 

   
 1 3  

 
16 1 14 

   
 1 

 
5 10 2 

 

7 
Khoa GDPT & 

BDGV 
 31  21 10     1 8  10 12 5 24 2 3  1   2 19 10  

8 
Khoa Giáo dục 

Mầm non 
 24  19 5     2 6  2 14 4 22    1   11 9 4  

9 

Trường TH, 

THCS và THPT 

Quách Đình Bảo 

 59 2 49 8     2 10  4 27 10 44  4  2   18 36 5  

10 
Trường Mầm 

non Hoa Hồng 
 33   33      4  1 32  33     4 1 13 15 4  



 

 

  Tổng cộng  232 225 6 122 91 4 2 0 0 14 48 0 23 125 25 171 3 8 0 13 9 1 64 116 44 0 
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